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TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI
Số: 4220 /BC-TTKQH 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Theo Chương trình, sáng ngày 28/8/2024, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Luật), đã có 08 lượt đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu ý kiến. Sau đây là tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị ĐBQH tại phiên họp:  
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về phạm vi điều chỉnh 

   Có ý kiến đề nghị nghiên cứu trường hợp mua bán nội tạng; người dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi chủ động phục vụ tại quán karaoke, bán dâm lấy tiền thì có bị coi là hành vi mua bán người hay không, có nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật này hay không. Người dưới 18 tuổi tự bán mình trong đó có sự đồng thuận của người thân thiết, vậy người thân thiết có phải là đối tượng mua bán người hay không (01 ý kiến).
2. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)

2.1. Về khái niệm “mua bán người” (khoản 1 Điều 2)
- Có ý kiến cho rằng cách thiết kế theo phương thức liệt kê không bao hàm hết được các hành vi, mục đích, do đó cần phải tiếp tục rà soát, bổ sung (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 1 Điều 2 như sau: 
         “Mua bán người là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau: 
Thứ nhất, chuyển giao hoặc tiếp nhận để giao nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. 

Thứ hai, chuyển giao, tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể người của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. 

Thứ ba, tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại 2 vấn đề nêu trên" (01 ý kiến).
        - Có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi: dẫn dụ qua mạng, tuyển dụng trực tuyến (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng cần phải nghiên cứu lại định nghĩa của Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Nghị định thư Palermo, Công ước Actip để có những điều chỉnh phù hợp trong khái niệm mua bán người, xác định chính xác mục đích, phương thức (01 ý kiến).
2.2. Về khái niệm “bóc lột tình dục” (khoản 2 Điều 2)

             Có ý kiến đề nghị mở rộng khái niệm “bóc lột tình dục” theo hướng bổ sung hành vi ép buộc tham gia sản xuất nội dung khiêu dâm trực tuyến hoặc qua các nền tảng truyền thông (01 ý kiến).
            2.3. Về khái niệm “cưỡng bức lao động” (khoản 3 Điều 2)

Có ý kiến đề nghị mở rộng định nghĩa “cưỡng bức lao động”, bổ sung hành vi sử dụng công nghệ giám sát, công nghệ cưỡng chế (01 ý kiến).

2.4. Về khái niệm “lấy bộ phận cơ thể” (khoản 4 Điều 2)

Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu kĩ và cập nhật các quy định liên quan đến công nghệ, y tế và sinh học hiện đại để không bỏ sót hành vi mới xuất hiện trong lĩnh vực này (01 ý kiến).

2.5. Về khái niệm “mục đích vô nhân đạo khác” (khoản 5 Điều 2)

Có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm các mục đích như: tham gia vào các hoạt động phạm pháp khác, buộc tham gia vào các thử nghiệm y tế trái phép (01 ý kiến).

2.6. Về khái niệm “nạn nhân” (khoản 6 Điều 2)

Có ý kiến cho rằng khái niệm “nạn nhân” đang bị thu hẹp so với Luật hiện hành, vì vậy đề nghị cần phải xem xét lại có cần giới hạn phạm vi nạn nhân như dự thảo Luật hay không (01 ý kiến).

3. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 3)
- Có ý kiến đề nghị sửa quy định tại khoản 2 như sau: “Mua bán bào thai, thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai mà không được sự đồng ý của người mẹ hoặc mua bán bào thai, thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai, trừ trường hợp quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình” (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng hiện nay thực tiễn đã xảy ra tình trạng thỏa thuận mua bán bào thai trong bụng mẹ nhưng để nhằm nuôi dưỡng đứa trẻ sau khi sinh thì trường hợp này có phải là mua bán người hay không (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về cấm gây quỹ hoặc tài trợ cho các hành vi mua bán người (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại khoản 3 về ngăn chặn việc hợp thức hóa hoặc che đậy các hành vi cưỡng bức hoặc môi giới qua các kênh hợp pháp như môi giới hôn nhân quốc tế (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần mở rộng quy định tại khoản 4 nhằm bảo vệ các tổ chức hỗ trợ nạn nhân và các tổ chức bảo vệ quyền con người khỏi bị đe dọa, trả thù (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 6 cần bổ sung thêm các biện pháp ngăn chặn việc lợi dụng các chương trình quốc tế hoặc quỹ viện trợ để trục lợi cá nhân (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 7 cần bổ sung thêm trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan chức năng trong việc không được trì hoãn hoặc lơ là khi tiếp nhận thông tin về hành vi mua bán người (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 10 cần nhấn mạnh hơn mức độ bảo mật thông tin và có chế tài nghiêm khắc đối với hành vi tiết lộ thông tin đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 11 cần có biện pháp chặt chẽ để kiểm tra và xác minh nạn nhân, tránh việc lợi dụng quy định để trục lợi cá nhân (01 ý kiến).

4. Về nguyên tắc phòng, chống mua bán người (Điều 4)
- Có ý kiến đề nghị tại khoản 1 Điều 4 cần làm rõ hơn cụm từ “trung tâm” theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại khoản 8 hoặc thiết kế lại theo hướng khi xác định được nạn nhân bị ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự (01 ý kiến).

5. Về lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội (Điều 13)

Có ý kiến đề nghị chuyển Điều 13 lên thành 01 khoản của Điều 5 (01 ý kiến).

6. Về trách nhiệm của Cơ sở giáo dục, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 16)

Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “phổ biến” vào khoản 1 Điều 16 cho phù hợp với Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (01 ý kiến).

7. Về trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 20)

- Có ý kiến đề nghị chuyển Điều 21 lên Điều 20 và tích hợp thành 01 điều (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội khác trong việc tuyên truyền, phòng chống, vận động đối với đoàn viên, hội viên của mình cũng như người thân trong việc chấp hành luật về phòng, chống mua bán người (01 ý kiến).

   8. Về tiếp nhận, xác minh người đến trình báo là nạn nhân (Điều 27)

- Có ý kiến đề nghị nên chuyển nội dung khoản 5 Điều 27 vào quy định từ Điều 38 đến Điều 47 của Chương V để đảm bảo khoa học và đúng trình tự; thiết kế lại tên Điều 27 như sau: “Tiếp nhận, xác minh người đến trình báo” (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị mở rộng phương thức trình báo cho phù hợp với điều kiện thực tế (như qua tin nhắn, email đến trang thông tin điện tử) đối với các đối tượng bị giam giữ, một số người không dám đến trình báo trực tiếp vì sợ bị trả thù cá nhân (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu lại quy định Ủy ban nhân dân cấp xã là chủ thể trong tiếp nhận, xác minh người đến trình báo là nạn nhân vì theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự thì công an xã, phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay việc tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan đến cơ quan điều tra có thẩm quyền (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng khoản 1 dự thảo Luật quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận người đến khai báo có căn cứ cho rằng mình là nạn nhân theo quy định của luật này”, tuy nhiên, để các địa phương có căn cứ, cơ chế thực hiện nhiệm vụ này, đề nghị quy định giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định bố trí kinh phí. Ngoài ra, các chi phí về hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chi phí đi lại của nạn nhân, của người đang trong giai đoạn xác minh là nạn nhân cũng nên giao cho Hội đồng nhân dân địa phương quy định bố trí trong khả năng ngân sách địa phương theo mức khung do Chính phủ quy định (01 ý kiến).
9. Về giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân và thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân (Điều 33)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thu hồi giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân. Bên cạnh đó, cũng cần phải quy định về cấp lại giấy chứng nhận là nạn nhân trong trường hợp nạn nhân mất, thất lạc giấy tờ, tài liệu xác nhận là nạn nhân để có cơ sở áp dụng vào thực tiễn (01 ý kiến).

           10. Về đối tượng được bảo vệ (Điều 35)

            - Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc đối tượng bảo vệ là người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân tại khoản 3 nhằm quy định đúng đối tượng, tránh dàn trải (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần xác định rõ cá nhân tham gia phòng, chống mua bán người tại khoản 4 là ai, cần phải quy định cụ thể (01 ý kiến).

   11. Về hỗ trợ nhu cầu thiết yếu (Điều 39)

Có ý kiến đề nghị cần làm rõ quy định về thời gian tạm trú là bao lâu, trong trường hợp nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng không xác định được nhân thân, người thân. Đề nghị bổ sung thêm quy định về cơ sở tiếp nhận nạn nhân lâu dài đối với nạn nhân bị mua bán nhiều năm, không xác định được nhân thân, quê quán, không có khả năng tái nhập cộng đồng sau khi được bố trí chỗ ở tạm thời. Bổ sung thêm quy định “có nhu cầu” bên cạnh quy định “trong trường hợp cần thiết” (01 ý kiến).

  12. Về hỗ trợ tâm lý (Điều 42)

Có ý kiến đề nghị tại khoản 1 cần quy định cụ thể nội dung hỗ trợ tâm lý (chi phí tư vấn tâm lý, khóa tư vấn tâm lý miễn phí…), cơ quan, đơn vị thực hiện hỗ trợ tâm lý và tại khoản 2 quy định thời gian hỗ trợ dài hơn 90 ngày, theo hướng quy định mức tối đa và có tính đến trường hợp ngoại lệ, đặc thù (01 ý kiến).

 13. Về hỗ trợ phiên dịch (Điều 46)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hỗ trợ phiên dịch đối với nạn nhân không biết, không hiểu tiếng Việt trong trường hợp nạn nhân không lưu trú tại Cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân nhưng có nhu cầu được hỗ trợ để phù hợp với thực tiễn và có khả năng tái hòa nhập cộng đồng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “hỗ trợ chi phí phiên dịch” bằng cụm từ “hỗ trợ bố trí người phiên dịch” (01 ý kiến).

  14. Về Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (Điều 47)

- Có ý kiến đề nghị quy định thành lập Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân ngay trong khoản 4 dự thảo Luật mà không cần Chính phủ quy định chi tiết (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị không quy định việc thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong dự thảo Luật vì hiện nay các Cơ sở trợ giúp xã hội đã tiếp nhận đối với các nạn nhân này và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật hiện hành. Đồng thời có cơ chế để cá nhân, tổ chức ngoài Nhà nước cùng góp sức với Nhà nước thông qua Cơ sở trợ giúp xã hội để hỗ trợ đối với nạn nhân thì sẽ hiệu quả hơn (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân vì từ năm 2011 đến nay chưa có Cơ sở hỗ trợ nạn nhân nào được thành lập. Quy định như trong dự thảo Luật là không cần thiết (01 ý kiến).

    15. Về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Điều 51)

             Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định tổ chức bố trí lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống mua bán người để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 31, điểm a khoản 2 Điều 50 của dự thảo Luật (01 ý kiến).
Trên đây là Tổng ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng báo cáo./.
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